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6. M ỏ nguồn gốc biến chất; 7. S inh khoáng học.

Khoáng sản học
Vù C hí Hiếu. K hoa Đ ịa chât,

T rường  Đại học Khoa học T ự nhiên (Đ H Q G  Tp. HCM ).

N guyền Q uang  Luật. K hoa Đ ịa chất,

T rường  Đ ại học M o - Đ ịa chât, Hà Nội.

Giới thiệu

K hoáng sản học là m ột nhánh  cua Địa chất học, 
chuyên nghiên  cứu thành  phẩn  vật chât, câu trúc địa 
chất, nguồn gốc, điểu kiện thành  tạo, quy  luật phân 
b ố  của các m ỏ khoáng nhằm  xác lập cơ sờ khoa học 
và d ừ  liệu cho các hoạt động khoáng sản. Địa chất 
khoáng sản gồm 2 bộ phận là Địa chât các mỏ 
khoáng và Sinh khoáng học.

Địa chất các mò khoáng - khảo sát, nghiên cứu các 
m ỏ khoáng, thân khoáng, khoáng sản các loại; gổm 
các nội dung:

- Xác lập đặc điếm  vể thành  phẩn  hóa học, 
khoáng vật, đặc tính công nghệ cùa các loại hình 
khoáng sản phục vụ cho đánh  giá giá trị kinh tế, chế 
biến và sử  d ụ n g  khoáng sản.

- Xác lập  đặc điểm  câ'u trúc địa chất các m ỏ 
khoáng, hình thái, th ế  nằm  và câu trúc thân khoáng; 
nghiên  cứu nguồn  gốc, đ iểu  kiện thành  tạo m ỏ nhằm  
xác lập tiền đ ể  và dâu  hiệu tìm  kiếm  phục vụ cho 
công tác p h á i hiện, thăm  dò đánh  giá giá trị kinh tế  
và khai thác mỏ.

Sinh khoáng học -  khảo sát ngh iên  cứu  các diện 
tích chứa khoáng  sán trên  quy  m ô khu vực và toàn 
Trái Đât; gổm  các nội dung : N ghiên cứu xác lập 
quy  luật phân  b ố  m ỏ khoáng, d iện  tích chứa 
khoáng  sản  theo không  gian và thời gian, nhằm  
phục vụ công tác d ự  báo, đ ịnh  h ư ớ n g  cho quy 
hoạch tìm  kiếm  khoáng  sàn.

Phương pháp nghiên cứu Khoáng sàn học

N goài việc áp d ụ n g  các phư ơng  pháp  nghiên cứu 
chung của Địa chât học, K hoáng sán học còn sừ  
dụn g  các phư ơng  pháp  sau đây:

- Phân tích hóa học, lý học nghiên cửu thành 
phẩn vật chât khoáng sản;

- Phân tích kiến trúc, cấu tạo quặng, trong đó 
Khoáng tướng  là phương pháp  đặc thù, nghiên cứu 
quặng  dưới kính hiến vi dùng  ánh  sáng phản  xạ 
(xem mục từ  "Khoáng tướng học");

- Phân tích bao thế  các di tích môi trường  
tạo khoáng đê xác lập phư ơng  thức và đ iểu  kiện 
thành  tạo;

- Phân tích câu trúc địa chất thuận  lợi cho quá 
trình  tạo khoáng;

- Phân tích các yếu tố  sinh khoáng chi phối quy 
luật phân bố  khoáng sản.

Lịch sử  phát triển Khoáng sàn học

Lịch sử  khai thác và sử  d ụ n g  tài nguyên khoáng 
sản  gắn liền với lịch sừ  tiến hóa nhân  loại. Từ thời kỳ 
đổ đá, khi con người dùn g  các m ành đá tự  nhiên và 
qua ch ế  tác thô sa  đ ế  làm công cụ, đến  nay hầu  hết 
các thành  tạo khoáng vật, đá, đâ t đà được con người 
tìm  cách sử  dụng . Đ ổng thời, khoa học Địa chât 
khoáng sản củng không ngừ ng  phá t triến và ngày 
càng hoàn thiện. N gay từ  trước Công nguyên (TCN) 
đã xuất hiện nhừ ng  lý thuyết sơ khai về nguồn gốc 
vật chât trên Trái Đât: T huyết "Thủy thành" 
(neptunism e) -  m ọi thứ  đều  p h á t sinh từ  nước (Fales, 
624-547 TCN) và thuyế t "H ỏa thành" (p lu tonism e) -  
mọi thứ  đều do  lửa sinh ra (Heraclit, 544 - 474 TCN). 
N hữ ng  người đặ t nền m óng cho lý thuyết tạo 
khoáng là Agricola (biệt h iệu  là Georgi Bauer, 1494- 
1555 -  nghiên cứu về các m ó khoáng, điểu kiện khai 
thác, kỹ thu ậ t luyện kim), René D ecartes (1596 - 1650
-  cho rằng vật châ't quặng  được tách ra từ  lòng đ ấ t có 
nhân  nóng chảy lỏng). Theo thời gian, trải qua nh iều  
cuộc tranh luận về lý thuyết và từ  thực tế  tìm kiếm, 
đ iều  tra, khai thác các m ỏ khoáng. Đến th ế  ky 20 
K hoáng san học đã đạt được nhừ ng  thành tựu  quan  
trọng -  lý thuyết về thành  tạo và phân bố  các mo 
khoáng ngày càng sáng to và hoàn thiện, m ang lại 
nhiểu đóng góp thực tiên trong hoạt động  tài 
nguyên khoáng sản, phục vụ nhân sinh. N hừ ng  nhà 
đ ịa chât Hoa Kỳ, Đức, Pháp, Nga đã có đóng góp lớn 
cho sự  phát triên cua K hoáng san học. Hoa Kỳ có 
A.M. Bateman, L.c. Graton, w . Lindgren, T.Louering, 
w . Emmons, Charles F. Park, A. Mac Diamid, v .v ...; 
Đức có V.M. Goldschm idt, p. Nigli, F. Sandberger,
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P. Ram dohr, H. Schneiderhohn, v .v ...; Pháp -  L.de 
Launay, Elie de Beaum ont, p. R outhier Nga -  
A. Betechtin, I. G inzburg, A. Zavariski, D. Korzinski, 
A. Fersm an, p. Tatarinov, V. Kotliar, A. Seglov, 
V.I. Xmirnov, v .v ...

Sử liệu về khai thác, sử dụng và nghiên cứu 
khoáng sàn ờ  V iệt Nam

Khao cô học đ ã  phát hiện nh iều  d ụ n g  cụ bằng 
đá n h ư  đá cuội và nh ữ n g  d ụ n g  cụ được gọt đèo  có 
niên đại cách nay  trong  khoảng từ  15.000 năm  đến  
4000 năm  (Văn hóa Hoà Binh thuộc thời Đổ đá cũ 
sang Đổ đá m ới). T iếp đến, cách đây  chừng  3.500 -
4.000 năm , vào thời kỳ văn hóa Phùng  N guyên, 
ngoài ít m ấu xi đổng , đà phát hiện nh iều  d i tích đổ 
trang sức bằng  các loại đá, đá bán quý, ngọc và cả 
n h ữ n g  đổ  gốm  đặc  sắc từ  khâu làm  đât, tạo dáng  
cho đến  hoa văn  tran g  trí. T rống đổng  Đ ông Sơn, 
trống đổng N gọc Lú nối tiếng thuộc Văn hóa 
Đông Sơn cách đ ây  2.000 - 3.000 năm . Tâ't cả nh ữ n g  
phát hiện này ch ứ n g  tỏ từ  xa xưa người Việt cô đà 
b iết khai thác và c h ế  tác khoáng  sán đê sử  d ụ n g  
trong  đời sống.

Từ th ế  ký 10 đến thời Lê Mạt (thế  kỷ 16 - 18) nghề 
khai mò đà hình thành, cung câp cho nhu  cầu trong 
nước về đổng, sắt, kèm, vàng, bạc, gốm sứ, v.v... [theo 
sách “Dư địa chí" của N guyễn Trãi (1380 - 1442), "Phủ 
biên tạp lục" của Lê Q uý Đôn (1725 - 1783)].

Từ thế kỷ 19 đến giữa the kỷ 20, tư bán Phương 
Tây (chủ yếu là người Pháp) trực tiếp đẩy m ạnh khai 
thác tài nguyên  khoáng sản; công nghiệp  khai 
khoáng hình thành , phục vụ cho xuất khẩu  và tiêu 
dùng, n h ư  khai thác than đá Q uảng N inh (từ  1888), 
thiếc - w olfram  C ao Bằng (từ  1911), chrom it Thanh 
Hóa (từ  1929), vàng  Bổng M iêu, kẽm N gân Sơn, sắt, 
m angan (từ  1913). Đổng thời, đã hình thành  những 
hiểu biết ban đ ẩu  về khoáng sản học Việt N am  và 
Đ ông Dương, tiêu biếu là công trinh của From aget J. 
(1941) " Đông Pháp -  Cấu trúc địa chất, các đá, các mò và 
môĩ liên quan có thể  với kiến tạo" (L 'indochine 
íranẹaise, sa s tru c tu re  géologique, ses roches, ses 
m ines et leur re la tion  possible avec la tectonique). Từ 
nhữ ng  năm  1960 đ ến  nay, ngành Địa chất Việt Nam  
đã có nhiều thành  tự u  trong  các lĩnh vực nghiên cứu, 
đ iểu  tra ca  bản và ứng  dụng, v ể  Tài nguyên  khoáng 
sán, đã tống kiểm  kê và phá t hiện, đánh  giá nhiều 
m ỏ làm cơ sở cho các k ế  hoạch phát triển kinh tế  của 
đ ấ t nước. Về khoa học Địa chât khoáng sản, đã xác 
lập sự  có m ặt của nhiều loại hình nguồn gốc m ỏ (Địa 
chât các m ỏ khoáng) và bước đẩu  làm sáng tỏ m ột số  
quy luật phân  b ố  các diện tích chứa quặng  (Sinh 
khoáng học) -  tiêu biêu là công trình  "Địa chat và 
Tài nguyên Việt Nam ", NXB Khoa học tự  nhiên  và 
Công nghệ, 2009.

Đào tạo và nghiên cứu Khoáng sản học ờ  
Việt Nam

K hoáng san học là chuyên ngành trong hệ thống 
đào  tạo bậc đại học, sau đại học cua khoa Địa chât 
thuộc các trư ờng  Đại học Khoa học Tự nhiên 
(Đ H Q G H N ), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 
(ĐHQG TpHCM ), T rường Đại học Mo - Địa chât, 
T rường Đại học Bách khoa (ĐHQG Tp. HCM). 
Hệ thống  các m ôn học gồm  Địa chất các m ỏ khoáng; 
Các m o khoáng công nghiệp; K hoáng tướng học; 
Sinh khoáng học; Câu trúc trường quặng; Địa chât 
dầu  khí; Tài nguyên K hoáng sản Việt Nam.

N gày nay, nhiều kiến thức lý thuyết vể quá trình  
tạo khoáng đã trờ thành kinh điên, việc vận dụn g  
thuyết Sinh khoáng kiến tạo m ang đã ngày càng phô 
biến, các phương pháp  phân tích đ ịnh  lượng có độ 
tin cậy cao đà hỗ trợ  đắc lực cho công tác điểu tra, 
d ự  báo khoáng sàn. Tuy nhiên, K hoáng sản học vân 
còn n h ù n g  vân để  cần đi sâu giải quyết, như  xác 
đ ịnh  đ ịnh  lượng nguồn vật chất cung câp cho quá 
trình tạo khoáng, tuổi tuyệt đối và độ dài của quá 
trình tạo khoáng, độ  sâu thành  tạo mỏ, m ô hình hóa 
cơ ch ế  thành tạo và quy luật phân  b ố  khoáng sán 
trong  các đơn  vị câu trúc địa chât theo kiến tạo m ảng 
ờ  các thời đại cổ; xác lập sự  cân bằng  vật chất trong 
quá trình khoáng hóa nội sinh  và ngoại sinh. M ặt 
khác, cần hoàn thiện các phư ơng  pháp  d ự  báo 
khoáng sản theo hướng đ ịnh  lượng hóa và đấy m ạnh 
công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động  khoáng 
sản, phục vụ phát triến bển vững.

Xem thêm: Các mục từ khác của chủ đề Địa chát 
k h o á n g  sản
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